	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
Số: 4309/KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 16 tháng   10  năm 2015


KẾ HOẠCH
Triển khai việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
————————————
Thực hiện Văn bản số 5510/BYT-BH ngày 03/8/2015 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); Văn bản số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thống kê đầy đủ, quản lý chặt chẽ các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định, làm cơ sở để quản lý, vận động các đối tượng tham gia, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
2. Việc lập danh sách thực hiện theo quy trình do Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đảm bảo đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời và thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Thành lập Ban chỉ đạo
1.1. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg về Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. 
1.2. Ban Chỉ đạo cấp huyện
- UBND các huyện, thành, thị (gọi chung là UBND cấp huyện) rà soát, kiện toàn hoặc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án BHYT toàn dân tại địa phương theo quy định tại Điểm 2 Mục III Quyết định 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời chỉ đạo triển khai việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn.
1.3. Ban Chỉ đạo cấp xã
- Trong tháng 10 năm 2015, UBND các xã, phường, thị trấn phải thành lập được Ban chỉ đạo cấp xã.
- Thành phần Ban chỉ đạo kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại UBND cấp xã gồm: Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch xã làm Trưởng Ban chỉ đạo; cán bộ Văn hóa - Xã hội hoặc cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là thường trực; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Công an xã, trạm y tế xã... và các Trưởng Khu dân cư (gọi chung là Trưởng Khu dân cư) là ủy viên.
- Ban chỉ đạo cấp xã có nhiệm vụ: Phổ biến mục đích, yêu cầu của việc lập danh sách; Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc lập danh sách theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.
1.4. Tại Khu dân cư: Thành lập tổ lập danh sách tham gia BHYT, gồm từ 3 đến 5 thành viên trong Khu dân cư để thu thập thông tin lập danh sách đối tượng tham gia BHYT đảm bảo đầy đủ, chính xác. 
2. Tổ chức tập huấn quy trình, biểu mẫu lập danh sách: BHXH tỉnh, BHXH huyện xây dựng Kế hoạch tập huấn quy trình, biểu mẫu lập danh sách cho thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã và các Khu dân cư để  chỉ đạo và trực tiếp thực hiện lập Danh sách theo hộ gia đình xong trước ngày 30/10/2015;

3. Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (Theo các Mẫu hướng dẫn do Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp để phục vụ rà soát).
3.1. Đối tượng: Các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
3.2. Các bước và thời gian thực hiện
a. Bước 1: Hộ gia đình
- Từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2015: Tất cả các hộ gia đình nhận Mẫu DK01 từ Trưởng Khu dân cư để thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào Mẫu DK01.
- Từ năm 2016 trở đi, hàng tháng nếu có biến động tăng, giảm thành viên trong hộ gia đình, các gia đình kịp thời lập Mẫu DK01 hoặc nếu có thay đổi, cải chính về nhân thân... thì lập Mẫu TK01-TS gửi Trưởng Khu dân cư hoặc trực tiếp gửi UBND cấp xã.
b. Bước 2: Trưởng Khu dân cư
- Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2015: Trưởng Khu dân cư nhận lại Mẫu DK01 sau khi hộ gia đình kê khai xong; tổng hợp đầy đủ, chính xác Mẫu DK01 của các hộ gia đình chuyển đến và lập Biên bản giao nhận danh sách kê khai hộ gia đình (Mẫu BK) để bàn giao cho UBND cấp xã.
- Từ năm 2016 trở đi, hàng tháng tổng hợp đầy đủ, chính xác Mẫu DK01, Mẫu TK01-TS của hộ gia đình gửi đến khi có biến động tăng, giảm thành viên hoặc thay đổi, cải chính về nhân thân... và gửi về UBND xã.
c. Bước 3: UBND cấp xã
- Từ ngày 16/11 đến ngày 25/11/2015: UBND cấp xã tiếp nhận Mẫu DK01 từ các thôn, bản, tổ phố để tổng hợp, rà soát và nhập thông tin Mẫu DK01 vào phần mềm quản lý (do cơ quan BHXH hướng dẫn cài đặt); phân loại đối tượng theo Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT (Mẫu DK02), Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03) và gửi kèm dữ liệu về BHXH cấp huyện.
- Từ năm 2016 trở đi, khi UBND xã thực hiện xong việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT:
+ Hằng tháng, khi hộ gia đình có biến động tăng, giảm thành viên, UBND cấp xã nhận Mẫu DK01 và Mẫu TK01-TS do các Trưởng Khu dân cư gửi đến kịp thời tổng hợp, nhập thông tin vào phần mềm quản lý; phân loại đối tượng theo Mẫu DK02, Mẫu DK03 và gửi kèm dữ liệu về BHXH cấp huyện.
+ Hằng tháng, khi có biến động tăng, giảm người tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng thì lập danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05) và gửi kèm dữ liệu về BHXH huyện, nhận thẻ BHYT trả cho người tham gia theo đúng thời gian quy định.
d. Bước 4: BHXH cấp huyện
- Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2015: 
+ Nhận Mẫu DK02, Mẫu DK03, Mẫu DK05, Mẫu TK01-TS và dữ liệu từ UBND cấp xã chuyển đến; kiểm tra, tổng hợp và phân loại theo từng đối tượng tham gia BHYT.
+ Chuyển Mẫu DK03 cho Đại lý thu BHYT để tổ chức vận động tham gia BHYT.
+ Lập danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của đơn vị quản lý đối tượng (Mẫu DK06) gửi Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội cấp huyện để rà soát, xác nhận đối tượng tham gia BHYT được Ngân sách Nhà nước đóng, nhà nươc hỗ trợ đóng BHYT (như người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, thương binh, người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, người thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng, cựu chiến binh... trên cơ sở phân cấp của UBND cấp tỉnh).
- Từ năm 2016: Nếu có phát sinh tăng, giảm do UBND cấp xã chuyển đến thì tiếp nhận, rà soát và thực hiện theo quy trình trên.
đ. Bước 5: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội cấp huyện
- Căn cứ vào Danh sách đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, nhà nước hỗ trợ đóng BHYT và Mẫu DK06 do BHXH huyện gửi đến; kịp thời rà soát, đối chiếu và trình UBND cấp huyện duyệt danh sách, xác nhận, chuyển trả cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT và thanh, quyết toán tiền đóng BHYT cho người tham gia theo đúng quy định.
- Thời hạn thực hiện: Năm 2015 thực hiện xong trước ngày 15/12/2015.
e. Bước 7: Cấp phát thẻ BHYT đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, nhà nước hỗ trợ đóng BHYT
- BHXH huyện:
+ Căn cứ Quyết định phê duyệt đối tượng và mẫu DK06 (có xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng) để in thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.
 Riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký cấp thẻ BHYT cùng thời điểm đăng ký khai sinh, thực hiện theo quy trình liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
+ Chuyển thẻ BHYT về UBND xã để cấp đến tay đối tượng tham gia.
- UBND cấp xã: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển thẻ BHYT đến tay đối tượng tham gia. 
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
BHXH tỉnh có trách nhiệm cung cấp văn phòng phẩm, bố trí kinh phí tổ chức tập huấn và kinh phí lập danh sách theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế. 
- Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.
- Phối hợp với BHXH tỉnh trong hướng dẫn triển khai thực hiện việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.
- Tăng cường tổ chức truyền thông tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của việc kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.
2. Bảo hiểm xã hội tỉnh 
- Tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền các nội dung liên quan đến Luật BHYT và các nội dung liên quan đến việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng thành viên trong Ban chỉ đạo của UBND xã chỉ đạo, tập huấn quy trình và cung cấp biểu mẫu lập danh sách tham gia BHYT đến cấp huyện và cấp xã.
- Đôn đốc, kiểm tra việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình đảm bảo thời gian và chất lượng.

- Hướng dẫn sử dụng và cung cấp phần mềm quản lý lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT 
- Kịp thời cấp kinh phí hỗ trợ lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình cho UBND xã và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý và phê duyệt danh sách chuyển trả kinh phí và quyết toán đối tượng do địa phương quản lý theo phân cấp.
- Kiểm tra, giám sát việc đối chiếu, xác nhận mẫu DK06 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
4. UBND các huyện
- Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân tại địa phương (nếu chưa thành lập) hoặc kiện toàn chỉ đạo thực hiện đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân tại địa phương (nếu đã thành lập).
- Tổ chức Hội nghị, triển khai, tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, xã và các Trưởng Khu dân cư.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT, đảm bảo thời gian, chất lượng.
- Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện xác định, quản lý và phê duyệt danh sách đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, nhà nước hỗ trợ đóng BHYT (trừ trẻ em dưới 6 tuổi), chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chuyển trả kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
5. UBND cấp xã
- Thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện.
- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, yêu cầu của việc kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng hộ gia đình biết để thực hiện. 
-Tiếp nhận, sử dụng kinh phí hỗ trợ lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
- Nhận, trả thẻ BHYT đến người tham gia kịp thời.
- Rà soát, điều chỉnh đề nghị kịp thời những nhầm lẫn sai sót, trùng lắp thẻ BHYT, trùng lắp đối tượng, đảm bảo mỗi người dân chỉ có một thẻ BHYT.
6. Đại lý thu BHYT

- Hướng dẫn hộ gia đình kê khai đầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào Mẫu KD01; lập Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK 04), thu tiền đóng BHYT gửi BHXH cấp huyện;

- Nhận, trả thẻ BHYT cho người tham gia đảm bảo đúng quy định.

- Nhận Mẫu TK 01-TS của người tham gia BHYT gửi BHXH cấp huyện.
UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị, thành và các cơ quan, tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương, đơn vị, định kỳ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh./.

	Nơi nhận:
- Bộ Y tế, BHXH Việt Nam (Báo cáo);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh, (Báo cáo);
- UBMTTQ tỉnh;
- Các, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện, Thành, Thị ủy (để chỉ đạo);
- UBND các huyện, thành, thị;

- CVP, các PVP;

- Lưu: VT, NCTH, VX3.
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